BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Học lái xe hạng: B2 Khóa: B2-K86
BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo: 92,5 ngày
Khai giảng ngày: 20 tháng 12 năm 2013
Bế giảng ngày: 28 tháng 3 năm 2014
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày tháng
năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Ghi chú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 1
Nguyễn Bá Tú
Anh
Nam
08/03/1995
017320260
Phương Bảng, X. Song Phương, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 2
Nguyễn Thị Hoa
Anh
Nữ
07/09/1984
013445531
27,Chùa Liên 2, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 3
Nguyễn Thị Việt
Anh
Nữ
07/12/1990
121991600
Phố Lao Động, TT. Nhã Nam, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
 4
Trần Quốc
Anh
Nam
03/11/1987
013492263
Thôn 2, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
X
 5
Vũ Thị Ngọc
Anh
Nữ
28/02/1982
013517300
Tổ 5, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 6
Vũ Xuân
Anh
Nam
15/12/1991
012771695
P302B-30B, Đoàn Thị Điểm,, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 7
Quản Trọng
Bách
Nam
13/11/1993
168518675
Điền Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
 8
Nguyễn Văn
Bình
Nam
15/08/1990
173153914
Thắng Lộc, X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
 9
Nguyễn Văn
Chuẩn
Nam
10/09/1994
125500724
Đạo Tú, X. Song Hồ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
 10
Hoàng Văn
Cương
Nam
18/05/1990
072255452
Bản Thín, X. Bản Rịa, H. Quang Bình, T. Hà Giang
X
BĐXN
 11
Nguyễn Văn
Cường
Nam
29/12/1990
112486810
Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 12
Nguyễn Văn
Dao
Nam
15/04/1991
145525443
Ngọc Châu, X. Quang Vinh, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
 13
Hạ Hoàng
Đạo
Nam
31/08/1969
011479464
408,A8,TT.Vĩnh Hồ, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 14
Phạm Văn
Đạo
Nam
14/09/1991
163221773
Tân Hưng, X. Nghĩa Thái, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 15
Nguyễn Văn
Đạt
Nam
05/07/1992
174043094
Cẩm Vinh, X. Hoằng Tân, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
 16
Nguyễn Minh
Đức
Nam
13/08/1993
132186172
Thôn Lau, X. Yên Sơn, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ
X
 17
Trần Hữu
Đức
Nam
14/03/1993
187319111
Xóm 7, X. Diễn Thọ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
 18
Trương Văn
Đức
Nam
27/07/1993
163240669
Thái Lãng, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
 19
Đặng Quang
Dũng
Nam
29/10/1991
135583539
Cao Xá, X. Cao Đại, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
 20
Bùi Huy
Giang
Nam
10/10/1970
011466396
Số 37, Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 21
Phạm Thị Thanh
Hằng
Nữ
13/02/1988
121771263
Phùng Hưng, X. Tư Mại, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
X
 22
Trần Thị
Hạnh
Nữ
15/12/1976
012103923
Số 37,Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 23
Lê Như
Hiền
Nữ
25/09/1975
013389612
TT.Bộ GTVT,201, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 24
Nguyễn Thị Thu
Hiền
Nữ
16/04/1984
012279209
Nhà 12,Ngõ 138, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 25
Nguyễn Mai
Hoa
Nữ
16/01/1982
012973520
501,A12,TT.ĐHKTQD, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 26
Nguyễn Văn
Hóa
Nam
10/11/1978
111471254
Thôn Dị, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
 27
Lê Thị
Hồng
Nữ
01/06/1972
012983831
Số 2,Ngõ 96,Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 28
Nguyễn Thị Minh
Huệ
Nữ
22/10/1990
012774431
Tổ 58, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 29
Phạm Bá
Hùng
Nam
07/01/1991
113488139
Tổ 15, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình, T. Hòa Bình
X
 30
Nguyễn Thị
Hường
Nữ
17/09/1979
013155322
Ngõ 25, Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 31
Bùi Thị Thu
Huyền
Nữ
25/10/1976
026176000023
TT.Trường ĐHCNHN, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 32
Nguyễn Thị Thu
Huyền
Nữ
09/12/1979
013643476
Tổ 7, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 33
Phùng Tiến
Lợi
Nam
26/09/1989
112379445
Cao Lĩnh, X. Phú Sơn, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
 34
Đỗ Văn
Mạnh
Nam
16/03/1993
121962955
Thành Lập, X. Quang Tiến, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
 35
Phạm Ngọc
Nam
Nam
26/03/1993
230874766
X. Tú An, TX. An Khê, T. Gia Lai
X
 36
Phùng Hữu
Nghĩa
Nam
06/09/1990
162888430
Xóm 11, X. Hoành Sơn, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 37
Phạm Quang
Nghiêm
Nam
11/01/1991
125495269
Đình Cả, X. Nội Duệ, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
 38
Bùi Thúy
Ngọc
Nữ
07/09/1989
112375956
Đội 6, X. Thạch Thán, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
 39
Nguyễn Thế
Ngọc
Nam
20/02/1989
168309883
Hạ Trang, X. Liêm Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
 40
Vũ Thị Kim
Nhung
Nữ
30/04/1979
017060826
TT.HVQY, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
 41
Trần Minh
Phương
Nam
10/10/1961
160355862
Xóm 1, X. Nghĩa Tiến, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An
X
 42
Lê Anh
Quang
Nam
20/06/1992
135644874
Xóm 1, X. Nhạo Sơn, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
X
BĐXN
 43
Vương Toàn
Quý
Nam
15/10/1986
145165146
Bắc Phú, X. Thọ Vinh, H. Kim Động, T. Hưng Yên
X
 44
Phạm Thị Trúc
Quỳnh
Nữ
14/06/1983
164148654
Ao Sen, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
 45
Trần Đức
Tâm
Nam
03/10/1992
135578790
Khu 1, TT. Hợp Hòa, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
BĐXN
 46
Phạm Quang
Thái
Nam
20/10/1992
031661220
Hạ Câu, X. Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
X
 47
Trần Đình
Thắng
Nam
04/01/1990
151774549
Tân Dương, X. Thái Hưng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
 48
Vũ Toàn
Thắng
Nam
03/12/1987
121810493
TT.ĐHCN Hà Nội, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 49
Mai Thị Phương
Thảo
Nữ
18/01/1990
012917306
TT.Xây Lắp 4, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 50
Nguyễn Thị Phương
Thảo
Nữ
14/03/1991
012820237
Nhà 12,Ngõ 318,, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 51
Nguyễn Hữu
Thập
Nam
27/09/1992
017140307
Trần Đăng, X. Hoa Sơn, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
 52
Cao Văn
Thiệu
Nam
02/05/1994
122118739
Trung Hậu, X. Lan Mẫu, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
 53
Nguyễn Văn
Tiến
Nam
14/09/1991
163139264
Đan Phượng, X. Giao Yến, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
 54
Nguyễn Văn
Tình
Nam
06/04/1992
142628219
Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
 55
Phan Văn
Toại
Nam
01/10/1992
187238169
Xuân Dương, X. Tân Xuân, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An
X
 56
Nguyễn Trí
Toàn
Nam
26/01/1985
111949877
Đội 3, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 57
Phạm Thị Ngọc
Trâm
Nữ
07/07/1995
013263986
P4,A8,TT.Cty X/D Hà Nội, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 58
Nguyễn Quốc
Trung
Nam
27/12/1967
012496989
Số 2,Lô I, Khu Đền Lừ, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 59
Khổng Xuân
Trường
Nam
20/10/1994
013271338
Thôn Đọ, X. Trung Giã, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 60
Nguyễn Anh
Tú
Nam
16/09/1992
135379343
Khu 1, TT. Hợp Hòa, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
BĐXN
 61
Bùi Đức
Tuấn
Nam
03/09/1986
164263788
Thôn 6, X. Phú Sơn, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
X
 62
Nguyễn Văn
Tuấn
Nam
04/04/1994
168538614
Xóm 18, X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
 63
Đỗ Thành
Tuệ
Nam
06/01/1991
060852412
Sài Lớn, X. Trung Tâm, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
BĐXN
 64
Trương Thị Tuyết
Vi
Nữ
22/05/1992
013296190
Cụm 9, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 65
Triệu Văn
Vui
Nam
13/03/1989
060886672
Bản Thanh Rang, X. Tân Lập, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
BĐXN
 66
Võ Minh
Vương
Nam
08/08/1994
187435712
Yên Đồng, X. Diễn Vạn, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
 67
Nguyễn Thị Hải
Yến
Nữ
19/10/1979
013603208
33, Tổ 6, Cụm Giáp Nhất, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
